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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG TỪ HÁN VIỆT 
CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 
 

                                                                            Ngô Thị Thu Trang*   
                                                                        Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên 

 

TÓM TẮT 
Từ Hán Việt là hệ quả của quá trình giao lưu tiếp xúc ngôn ngữ - văn hóa Việt – Hán trong một 
quá trình lịch sử lâu dài, nó được coi là bộ phận quan trọng trong vốn từ vựng tiếng Việt. Hiểu và 
sử dụng đúng từ Hán Việt sẽ góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nâng cao năng lực sử 
dụng từ Hán Việt cho học sinh qua việc dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông là nhiệm vụ 
quan trọng, cần thiết. Bài báo đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên có thể dạy học từ Hán Việt 
hiệu quả và thiết thực hơn như: tích hợp dạy học từ Hán Việt qua giờ dạy đọc hiểu tác phẩm văn 
học, thiết kế các trò chơi, xây dựng hệ thống các bài tập thực hành, hướng dẫn học sinh biết cách 
tra cứu từ ngữ… Các biện pháp này cần được giáo viên vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với 
trình độ nhận thức của học sinh và điều kiện dạy học cụ thể.    
Từ khóa:  biện pháp, từ Hán Việt, năng lực, dạy học, học sinh 
 

MỞ ĐẦU       * 

Những đặc điểm về địa lí, chính trị, quân sự, 

văn hóa – xã hội… đã dẫn đến sự tiếp xúc 

ngôn ngữ  Việt – Hán lâu dài và liên tục. Kết 

quả của quá trình tiếp xúc đó làm nảy sinh 

nhiều hiện tượng ngôn ngữ, đặc biệt là sự 

hình thành lớp từ Hán Việt. Từ Hán Việt là 

một bộ phận quan trọng trong vốn từ vựng 

tiếng Việt. Lớp từ này đã làm cho tiếng Việt 

thêm giàu có, tinh tế, uyển chuyển. Hiểu 

nghĩa, ghi nhớ và sử dụng chuẩn xác vốn từ 

Hán Việt sẽ góp phần vào việc giữ gìn sự 

trong sáng của tiếng Việt.  

Trong cuốn Dạy và học từ Hán Việt ở trường 

phổ thông, tác giả Đặng Đức Siêu đã nhận 

định: “Đối với người bản ngữ, từ Hán Việt là 

một thực thể vừa quen lại vừa lạ” [3; 4]. Quả 

đúng vậy, mặc dù có nguồn gốc ngoại lai 

nhưng vỏ ngữ âm của từ Hán Việt đã được 

Việt hóa cao độ nên không xa lạ gì với ngữ 

cảm, với cảm quan thính giác của người Việt. 

Nhiều từ Hán Việt vào Việt Nam từ rất sớm, 

qua thời gian lâu dài hòa nhập hẳn vào từ 

vựng tiếng Việt, nếu không nghiên cứu sâu thì 

cũng khó nhận ra nguồn gốc Hán của chúng. 

Nhiều từ tuy ý nghĩa nội hàm sâu rộng nhưng 

vì đã từng gắn bó chặt chẽ với lịch sử, văn 

                                                
* Tel: 0915176762; Email: ngothutrang2007@gmail.com 

hóa, xã hội của ta và cũng từng được sử dụng 

phổ biến nên cũng trở thành quen thuộc, dễ 

hiểu. Tuy nhiên đối với nhiều người, đặc biệt 

đối với học sinh phổ thông, hiểu và dùng 

đúng từ Hán Việt trong nói, viết vẫn là một 

việc khó khăn. Các em thường lúng túng, 

vụng về khi dùng từ Hán Việt do hiểu sai 

nghĩa hoặc không hiểu sắc thái ý nghĩa của từ 

một cách thấu đáo. Thực trạng này đòi hỏi 

giáo viên và học sinh cần nhìn nhận nghiêm 

túc và tìm giải pháp khắc phục. Trong phạm 

vi bài viết này chúng tôi đưa ra một vài biện 

pháp mang tính gợi ý giúp giáo viên dạy bậc 

phổ thông có thể nâng cao năng lực hiểu và 

sử dụng từ Hán Việt cho học sinh của mình. 

NỘI DUNG 

Nhà giáo Nguyễn Văn Bảo sau nhiều năm 

giảng dạy đã nhận thấy: “Sau nhiều năm dạy 

văn trong nhà trường phổ thông, tôi càng 

thấm thía điều cần thiết là phải hiểu được hết 

ý nghĩa từ vựng của từ Hán Việt thì mới học 

được văn, mới làm được văn, mới dạy được 

văn và mới có cơ sở để đi vào tìm hiểu các 

lĩnh vực khoa học khác được dễ dàng” [1; 6]. 

Thế nhưng trong thực tế dạy và học ở bậc phổ 

thông, kiến thức về từ Hán Việt vẫn chưa 

được nhiều giáo viên chú trọng trang bị cho 

học sinh. Những kiến thức lí thuyết về từ Hán 

Việt hầu  như chỉ được giới thiệu rất sơ lược, 
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khái quát. Những giờ dạy riêng về từ Hán 

Việt rất ít và thường không được giáo viên 

đầu tư thời gian, trí tuệ một cách thích đáng 

cho quá trình lên lớp. Những người soạn sách 

giáo khoa đã quan tâm đến việc giúp học sinh 

trang bị kiến thức về nghĩa của các yếu tố 

Hán Việt qua các bảng tra yếu tố Hán Việt, từ 

Hán Việt nhưng số lượng yếu tố và từ Hán 

Việt được giới thiệu vẫn còn ít. Mục đích của 

việc giảng dạy từ ngữ Hán Việt ở bậc phổ 

thông là cung cấp cho học sinh một vốn kiến 

thức bước đầu về từ ngữ Hán Việt và mở rộng 

vốn yếu tố, vốn từ ngữ Hán Việt. Giáo viên 

cũng nên điều tra, khảo sát, thống kê để nắm 

được số lượng các yếu tố, các từ ngữ Hán 

Việt mà học sinh đã tích lũy được. Sau đó sẽ 

có các biện pháp dạy học tích hợp kiến thức 

về từ Hán Việt qua các bài học, không chỉ là 

bài dạy riêng về từ Hán Việt mà cả các bài 

đọc – hiểu văn bản. Đối với học sinh phổ 

thông việc phân biệt từ Hán Việt với từ thuần 

Việt, phân biệt các hiện tượng đồng âm, đồng 

nghĩa, hiểu nghĩa từ Hán Việt, …  gặp nhiều 

khó khăn. Để hiểu được nghĩa của từ ngữ Hán 

Việt cũng không phải là việc đơn giản đối với 

nhiều giáo viên. Những từ như: cứu cánh, 

bình sinh, tỏa chiết, nhân thân, trầm kha… 

chẳng hạn, tuy cũng thường xuyên xuất hiện 

trong lời nói, trên văn bản nhưng không phải 

tất cả giáo viên đều có thể dễ dàng hiểu đúng. 

Đây cũng là một thách thức không nhỏ đối 

với chính các giáo viên, bắt buộc họ phải 

thường xuyên tự học hỏi nâng cao kiến thức 

của bản thân. Thời gian dành cho việc dạy 

kiến thức về từ Hán Việt rất ít, thời lượng 

dành cho việc hướng dẫn học sinh đọc hiểu  

văn bản cũng không nhiều, vì vậy giáo viên 

khó có thể giải nghĩa từ Hán Việt trong các 

văn bản ấy được cặn kẽ giúp cho học sinh tích 

lũy vốn hiểu biết về nghĩa của các yếu tố và 

từ ngữ Hán Việt. Những khó khăn trên đòi 

hỏi mỗi giáo viên phải thực sự tâm huyết, tận 

dụng mọi thời gian và cơ hội có thể để lồng 

ghép các kiến thức về từ Hán Việt cho học 

sinh. Sau đây là một vài biện pháp mà giáo 

viên có thể áp dụng để giúp học sinh phổ 

thông có thêm kiến thức và rèn luyện khả 
năng sử dụng từ Hán Việt. 

Tích hợp dạy học từ Hán Việt cho học sinh 
trong các giờ dạy đọc hiểu văn bản 

Các bài học dạy riêng về từ Hán Việt trong 

chương trình THCS và THPT rất ít. Vì vậy 

giáo viên cần phải tích hợp bồi dưỡng vốn 

kiến thức về từ Hán Việt cho học sinh qua các 

giờ đọc hiểu tác phẩm văn học, đặc biệt là đọc 

hiểu tác phẩm văn học trung đại. Chẳng hạn 

khi dạy bài Nam quốc sơn hà (Lý Thường 

Kiệt?), sau khi hướng dẫn học sinh giải nghĩa 

các từ ngữ trong văn bản, giáo viên nên có 

phần mở rộng thêm vốn yếu tố Hán Việt cho 

học sinh như: thiên nghĩa trong bài là trời 

(thiên tai, thiên thạch, thiên tử, thiên thần…) 

nhưng ngoài ra còn có những trường hợp 

đồng âm với nghĩa khác: thiên – nghìn (thiên 

cổ, thiên lí, thiên niên kỉ, thiên hình vạn 

trạng…), thiên – lệch, nghiêng về một phía 

nào đó (thiên hướng, thiên kiến, thiên vị…), 

thiên – dời chỗ (thiên đô chiếu…)… Giáo 

viên cũng nên lưu ý là không nhất thiết phải 

giới thiệu hết mọi nghĩa của các yếu tố Hán 

Việt mà nên lựa chọn những nghĩa nào cần 

thiết, quen thuộc, phù hợp với trình độ nhận 

thức của học sinh. Và trong một bài cũng chỉ 

nên mở rộng vài yếu tố để đảm bảo thời 

lượng của chương trình. Giáo viên nên tận 

dụng những từ mà các em đã biết làm cơ sở 

để giải thích các từ chưa biết.  

Lồng ghép việc dạy học từ Hán Việt cho 
học sinh trong nhiều hoạt động khác nhau           

Tổ chức các trò chơi nho nhỏ trước khi bắt 

đầu bài học hoặc trong các giờ học cũng là 

một cách để giúp học sinh thư giãn và tạo 

hứng thú học tập, giúp các em tiếp thu bài 

hiệu quả hơn. Giáo viên có thể thiết kế một số 

trò chơi để học sinh thể hiện sự hiểu biết về từ 

Hán Việt, qua đó uốn nắn, bổ sung vốn kiến 

thức về từ Hán Việt cho các em. Một trong 

những trò chơi dễ thực hiện, phù hợp với đặc 

điểm không gian và thời gian lớp học mà học 
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sinh rất hứng thú là trò đuổi hình bắt chữ. 

Giáo viên tự xây dựng những hình ảnh đố để 

học sinh tìm ra đáp án là những từ Hán Việt 

như: nhật báo, kiến thiết, mĩ nhân ngư, ngũ 

quan, học kì, nội thất, mã hóa, cao kiến, mật 

khẩu, nhẫn tâm, đình công, đại nhân, đăng 

quang, công trường… thậm chí là cả những 

cụm từ dài như: Đồng cam cộng khổ, Khắc 

cốt ghi tâm, Tiền trảm hậu tấu, Tương kế tựu 

kế, Nhất thủ nhì vĩ, Kính lão đắc thọ… 

Những từ Hán Việt này có mặt thường xuyên 

trong ngôn ngữ hàng ngày nên học sinh dễ 

dàng đoán ra. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, 

khi học sinh đưa ra đáp án giáo viên có thể 

yêu cầu cao hơn là hỏi học sinh  nghĩa của từ/ 

cụm từ là gì. Từ đó giáo viên sẽ biết được khả 

năng hiểu từ ngữ Hán Việt của các em và giải 

thích giúp các em hiểu đúng các từ ngữ này. 

Như vậy, đây cũng là một cách giúp học sinh 

lĩnh hội được kiến thức về từ Hán Việt nhẹ 

nhàng, tự nhiên. Giáo viên có thể động viên 

một số học sinh tự thiết kế các trò chơi liên 

quan đến từ Hán Việt và tổ chức cho các bạn 

chơi. Điều đó sẽ tạo động lực, sự hứng thú và 

khơi dậy khả năng sáng tạo cho học sinh 

trong quá trình học tập. 

Hiện tượng nói sai, viết sai từ Hán Việt đã 

được đề cập đến rất nhiều trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. Người ta dẫn ra ví 

dụ, tranh luận nhau về cách dùng từ thế nào 

cho đúng (như những trường hợp: Môn đăng 

hộ đối hay Môn đăng hậu đối, sát nhập hay 

sáp nhập, bàng quang hay bàng quan … thì 

đúng; dùng từ cứu cánh với nghĩa cứu giúp 

đúng hay sai…). Những vấn đề này giáo viên 

nên cân nhắc, lựa chọn đưa ra để học sinh 

tham gia vào cuộc tranh luận và thể hiện ý 

kiến cá nhân của mình trên cơ sở sự gợi ý, 

phân tích của giáo viên. Biện pháp này vừa 

giúp học sinh tích lũy thêm được kiến thức về 

từ Hán Việt vừa bồi dưỡng khả năng nhìn 

nhận, đánh giá, giải quyết vấn đề và khuyến 

khích tư duy phản biện ở người học. Khi 

chấm các bài văn của học sinh giáo viên cần 

để tâm xem xét cách dùng từ của các em. Nếu 

có trường hợp nào học sinh dùng sai từ Hán 

Việt (sai nghĩa, sai sắc thái …) thì khi trả bài 

phải cùng học sinh phân tích, chỉ ra lỗi sai để 

các em kịp thời sửa chữa. Nếu như giáo viên 

chỉ gạch vào bài mà không giảng giải tường 

tận thì các em chỉ biết mình sai chứ không 

hiểu lí do sai và như thế nào mới đúng. Vì thế 

lần sau sẽ lại tiếp tục mắc lỗi sai đó mà không 

sửa được. Một điểm các giáo viên cần lưu ý 

thêm đó là vốn từ tiếng Việt nói chung, vốn từ 

Hán Việt nói riêng của mỗi học sinh không 

đồng đều và có sự gia tăng theo từng lớp học, 

bậc học.  Đó là một yếu tố mà người giáo 

viên phải tính đến khi lựa chọn cách dạy cho 

phù hợp với từng em và phù hợp với từng cấp 

học cụ thể. Mỗi lớp học, mỗi bậc học sẽ có 

những yêu cầu khác nhau để đảm bảo tính 
vừa sức.  

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức về từ Hán 

Việt cho học sinh một cách thường xuyên, 

có sự nâng cao theo từng cấp học            

Ngày xưa trẻ nhỏ được học về từ Hán Việt 

qua những cuốn sách như Nhất thiên tự, Tam 

thiên tự, Ngũ thiên tự… Trẻ học chủ yếu bằng 

cách đọc thuộc lòng mỗi ngày vài chữ. Lối 

dạy và học cổ xưa ấy giờ đây không thể áp 

dụng. Giáo viên không thể dành quá nhiều 

thời gian để dạy từng yếu tố, học sinh cũng 

không thể học bằng cách ghi nhớ máy móc. 

Nhà nghiên cứu Lê Xuân Thại cho rằng: 

“Muốn sử dụng tốt từ ngữ Hán Việt trước hết 

phải hiểu đúng âm và nghĩa của chúng… 

Thường thì người ta hay hiểu lầm hoặc phân 

biệt không rạch ròi các từ Hán Việt gần âm 

hoặc gần nghĩa, do chỗ các từ đó có những 

yếu tố chung trong cấu tạo từ” [4; 36-37]. Để 

giúp học sinh hiểu đúng và dùng đúng từ Hán 

Việt là vấn đề không đơn giản, cần có quá 

trình bồi dưỡng lâu dài, liên tục qua các cấp 

học, kết hợp với việc học tập nhiều môn học 

khác nhau. Tri thức về từ Hán Việt của các 

em sẽ được củng cố và nâng lên cùng với quá 

trình học tập, tích lũy vốn tri thức của nhiều 

lĩnh vực.  
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Với học sinh ở những cấp học cao hơn, giáo 
viên có thể đi sâu phân tích, hệ thống hóa, 
hướng dẫn học sinh tìm hiểu từ nguyên và 
những hiện tượng phức tạp hơn như hiện 
tượng đa nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa, 
hiện tượng đồng âm… của từ Hán Việt. Ví dụ 
như hiện tượng đồng âm đã gây ra nhiều lầm 
lẫn tệ hại trong việc hiểu và dùng từ Hán 
Việt, giáo viên cần giúp người học xử lí 
những khó khăn gặp phải đối với hiện tượng 
này. Từ đồng âm thể hiện dưới hai hình thức: 
đồng âm giữa từ Hán Việt với từ Hán Việt, 
đồng âm giữa từ Hán Việt với từ thuần Việt. 
Trong quá trình giảng dạy giáo viên cũng nên 
lưu ý giúp học sinh phân biệt những trường 
hợp đồng âm thường gặp trong ngôn ngữ 
hàng ngày. Ví dụ về âm tư, giáo viên giải 
thích ý nghĩa và chỉ ra sự khác biệt về nghĩa 
giữa những từ Hán Việt đồng âm mang âm tư. 
Trước hết nên thống kê một số từ (từ tố) Hán 
Việt thông dụng mang âm tư, cung cấp nghĩa 
gốc, nghĩa phổ biến (nếu có thể kèm theo ví 
dụ cụ thể bằng những câu văn, câu thơ thì 
càng tốt):  

tư 1: riêng (tư nhân, tư hữu, tư  thất, tư thù…) 

tư 2: nhớ (tương tư), suy nghĩ (tư duy, tư 
tưởng, trầm tư, tâm tư, suy tư…) 

tư 3: của cải, vốn liếng (tư liệu, đầu tư, vật tư…) 

tư 4: trông coi, cai quản (tư lệnh, tư pháp…) 

Đối với những từ ghép Hán Việt giáo viên có 
thể trình bày nghĩa từng yếu tố (Ví dụ: đại – 
to lớn, thụ - cây -> đại thụ: cây lớn; phong – 
gió, ba – sóng -> phong ba: sóng gió…). 
Nhưng cũng có một vài trường hợp giáo viên 
phải lưu ý thêm cho học sinh là không thể tìm 
hiểu nghĩa của từ ghép qua việc lắp ghép 
nghĩa của hai thành tố lại với nhau, ví dụ như 
từ tiểu nhân thì không thể giải thích tiểu là 
nhỏ, nhân là người rồi suy ra tiểu nhân là 
người nhỏ được mà từ tiểu nhân mang nghĩa 
là kẻ nhỏ nhen, hèn hạ…  

Phát huy tính tích cực, chủ động của học 
sinh trong việc tự học        

Tác giả Phan Ngọc, sau khi đưa ra các Mẹo 
giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả đã 

kết luận về việc chữa bài tập cho học sinh như 
sau: “Tránh bầu không khí nặng nề trong việc 
chữa chính tả. Bài chữa, cách chữa đều phải 
tươi vui… Mà trẻ em thì ghét chuyện khô 
khan, máy móc. Nên cố gắng làm cho bài sinh 
động bằng cách nâng cao tính chủ động của 
các em” [2; 570]. Như vậy là, khi dạy trẻ học 
về từ Hán Việt – lớp từ tương đối khó so với 
các em – thì giáo viên càng nên dụng công 
tìm ra những cách thức truyền đạt, những biện 
pháp dạy học nhẹ nhàng, vui vẻ mà vẫn hiệu 
quả, phù hợp với tâm lí học sinh. Nâng cao 
năng lực hiểu và sử dụng từ Hán Việt cho học 
sinh không chỉ phụ thuộc vào người dạy mà 
muốn có kết quả tốt cần phát huy tính chủ 
động, tích cực của học sinh trong quá trình 
học tập. Những người làm công tác biên soạn 
sách giáo khoa Ngữ văn phổ thông đã nhận 
thấy tầm quan trọng của việc giúp học sinh 
hiểu nghĩa từ ngữ Hán Việt nên cuối mỗi bộ 
sách Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 12 đều có bảng 
tra yếu tố Hán Việt (với 50 -70 yếu tố).  
Nhưng số lượng các yếu tố đó chưa đủ để 
người học hiểu được từ, qua đó hiểu rõ ý 
nghĩa của câu, đoạn, bài… trong các giờ học. 
Giáo viên có thể yêu cầu học sinh tự biên 
soạn một bảng ghi vốn từ Hán Việt. Bảng vốn 
từ này ghi những từ Hán Việt đã được nghe 
thầy cô giảng trên lớp hoặc các em tự tra cứu 
trong các từ điển (sắp xếp theo thứ tự bảng 
chữ cái), có thể dẫn những câu thơ, câu văn 
minh họa. Biện pháp này sẽ kích thích khả 
năng tự học, rèn luyện cho các em biết cách 
sắp xếp, làm việc cẩn thận, nghiêm túc, khoa 
học đồng thời cũng có tác dụng tích cực đối 
với việc học tập từ ngữ Hán Việt.  

KẾT LUẬN         

Cách thức dạy và học từ Hán Việt như thế 

nào để đảm bảo cho học sinh phổ thông có 

khả năng sử dụng đúng từ Hán Việt trong nói, 

viết… không chỉ là mối quan tâm của nhiều 

giáo viên mà còn của nhiều người có trách 

nhiệm với ngôn ngữ dân tộc. Trên đây chúng 

tôi đã đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên 

có thể nâng cao năng lực sử dụng từ Hán Việt 

cho học sinh trong quá trình giảng dạy. Tuy 
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nhiên khi thực hiện phải căn cứ vào rất nhiều 

yếu tố (thời lượng chương trình, trình độ học 

sinh, đặc trưng vùng miền…). Mỗi giáo viên 

trong quá trình dạy học của mình sẽ tự nghiên 

cứu tìm tòi và lựa chọn các biện pháp có hiệu 

quả, phù hợp với từng đối tượng học sinh và 

điều kiện dạy học cụ thể để đạt được mục tiêu 

cuối cùng là làm cho học sinh hiểu nghĩa, sử 

dụng đúng từ ngữ Hán Việt trong nói, viết, 

tạo lập các văn bản… Điều đó cũng đòi hỏi sự 

tâm huyết, trách nhiệm, nghiêm túc, sáng tạo 

của giáo viên và nhận thức đúng đắn, tích 

cực, chủ động của học sinh./. 
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after the process of languages - cultures exchanges between Vietnamese and Chinese during a long 
history. Understanding and using Sino - Vietnamese words correctly would contribute to 
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Vietnamese words through Philology subject at high school is the most essensial and necessary 
part. This article recommends some methods that could help teachers instruct  Sino - Vietnamese 
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cognitive level and specific teaching conditions. 
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